   UBND HUYỆN EAKAR              LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5

 Trường TH Phan Bội Châu  

             TUẦN 1 (Từ 7/09/2020 đến 11/9/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

7/9
	Sáng
	1
	GDTT
	1
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	1
	Thư gửi các học sinh
	

	
	
	3
	Toán
	1
	Ôn tập : Khái niệm về phân số
	

	
	
	4
	Đạo đức
	1
	Em là học sinh lớp 5
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	1
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	1
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	1
	Luyện đọc
	

	
	
	4
	GDTT
	1
	An toàn giao thông
	

	3

8/9
	Sáng
	1
	Toán
	2
	Ôn tập :Tính chất cơ bản của ..
	

	
	
	2
	TV:TLV
	1
	Cấu tạo của bài văn tả cảnh
	

	
	
	3
	TV:LT&C
	1
	Từ đồng nghĩa
	

	
	
	4
	TV:Chính tả
	1
	N-v:Việt Nam thân yêu
	

	
	Chiều
	1
	Mỹ thuật
	1
	Chân dung tự họa( T1)
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	1
	Đính khuy hai lỗ
	

	
	
	3
	L.Toán
	1
	Ôn tập : Phân số
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	1
	Ôn về từ đồng nghĩa 
	

	4

9/9
	Sáng
	1
	TV:Tập đọc
	2
	Quang cảnh làng mạc ngày mùa
	

	
	
	2
	Toán
	3
	 Ôn tập : So sánh hai phân số
	

	
	
	3
	Khoa học
	1
	Sự sinh sản
	

	
	
	4
	Lịch sử
	1
	Bình Tây nguyên soái Trương..
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn tập : Phân số
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	1
	Bài 1
	

	5

10/9
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	4
	Ôn tập : So sánh hai phân số(T)
	

	
	
	4
	TV:LT&C
	2
	Luyện tập về từ đồng nghĩa
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	1
	Việt Nam đất nước chúng ta
	

	
	
	2
	Khoa học
	2
	Nam hay nữ?(T1)
	

	
	
	3
	TV:Kể chuyện
	1
	Lí Tự Trọng
	LGANQP

	
	
	4
	Thể dục
	2
	Bài 2
	

	6

11/9
	     Sáng
	1
	TV:TLV
	2
	Luyện tập tả cảnh
	

	
	
	2
	Toán 
	5
	Phân số thập phân
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	1
	Ôn tập :Một số bài hát đã học
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	An toàn giao thông
	


     UBND HUYỆN EAKAR              LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5

 Trường TH Phan Bội Châu  

          TUẦN 2 (Từ 14/09/2020 đến 18/9/2020))

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

14/9
	Sáng
	1
	GDTT
	2
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	3
	Nghìn năm văn hiến
	

	
	
	3
	Toán
	6
	Luyện tập
	

	
	
	4
	Đạo đức
	2
	Em là học sinh lớp 5 (T.2)
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Ôn tập về từ đồng nghĩa
	

	
	
	4
	GDTT- GDNGLL
	
	An toàn giao thông
	

	3

15/9
	Sáng
	1
	Toán
	7
	Ôn tập :Phép cộng và phép trừ .
	

	
	
	2
	TV:TLV
	3
	Luyện tập tả cảnh
	

	
	
	3
	TV:LT&C
	3
	MRVT : Tổ quốc
	

	
	
	4
	TV:Chính tả
	2
	N-v : Lương Ngọc Quyến
	

	
	Chiều
	1
	Mỹ thuật
	2
	Chân dung tự họa( T2)
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	2
	Đính khuy hai lỗ ( T.2)
	

	
	
	3
	TV:TLV
	4
	Luyện tập làm báo cáo thống kê
	

	
	
	4
	Âm nhạc
	2
	HH : Reo vang bình minh
	

	4

16/9
	Sáng
	1
	TV:Tập đọc
	4
	Sắc màu em yêu
	

	
	
	2
	Toán
	8
	Phép nhân và phép chia hai ...
	

	
	
	3
	Khoa học
	4
	Nam hay nữ?(T2)
	

	
	
	4
	Lịch sử
	2
	Nguyễn Trường Tộ mong muố..
	

	
	Chiều
	1
	Thể dục
	4
	Bài 4
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	3
	Bài 3
	

	      5

   17/9
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	9
	Hỗn số
	

	
	
	4
	TV:LT&C
	4
	Luyện tập về từ đồng nghĩa
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	2
	Địa hình và khoáng sản
	

	
	
	2
	Khoa học
	4
	Cơ thể chúng ta hình thành ..
	

	
	
	3
	TV:K.Chuyện
	1
	Lí Tự Trọng
	

	
	
	4
	Toán 
	10
	Hỗn số ( TT )
	

	6

18/9
	     Sáng
	1
	TV:TLV
	2
	Luyện tập làm báo cáo thống kê
	

	
	
	2
	Toán 
	5
	Hỗn số( TT)
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	1
	Ôn tập :Một số bài hát đã học
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	An toàn giao thông
	


   UBND HUYỆN EAKAR                              LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5
 Trường TH Phan Bội Châu  

                   TUẦN 3 (Từ 21/09/2020 đến 25/9/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

21/9
	Sáng
	1
	GDTT
	3
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	5
	Lòng dân
	LGANQP

	
	
	3
	Toán
	11
	Luyện tập
	

	
	
	4
	Đạo đức
	3
	Có trách nhiệm về việc làm ...
	LGANQP

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Ôn tập về văn tả cảnh
	

	
	
	4
	GDTT
	
	An toàn giao thông
	

	3

22/9
	Sáng
	1
	Toán
	12
	Luyện tập chung
	

	
	
	2
	TV:TLV
	5
	Luyện tập tả cảnh
	

	
	
	3
	TV:LT&C
	5
	MRVT:Nhân dân
	

	
	
	4
	TV:Chính tả
	3
	Nhớ viết:Thư gửi các học sinh
	

	
	Chiều
	1
	Mỹ thuật
	3
	 Sự liên kết thú vị của các hìn…..
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	3
	Thêu dấu nhân
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn giải toán
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn về từ đồng nghĩa 
	

	4

23/9
	Sáng
	1
	TV:Tập đọc
	6
	Lòng dân
	

	
	
	2
	Toán
	13
	Luyện tập chung
	

	
	
	3
	Khoa học
	6
	Từ lúc mới sinh đến lúc dậy thì
	


	
	
	4
	Lịch sử
	3
	Cuộc phản công ở kinh thành Huế
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn tập : Phân số
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	5
	Bài 5
	

	5

24/9
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	14
	Luyện tập chung 
	

	
	
	4
	TV:LT&C
	6
	Luyện tập về từ đồng nghĩa
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	3
	Khí hậu
	

	
	
	2
	Khoa học
	6
	Từ lúc mới sinh đến lúc dậy thì
	

	
	
	3
	TV:Kể chuyện
	3
	K.C được chứng kiến hoặc tham gia
	

	
	
	4
	Thể dục
	6
	Bài 6
	

	6

25/9
	     Sáng
	1
	TV:TLV
	6
	Luyện tập tả cảnh
	

	
	
	2
	Toán 
	15
	Ôn tập về giải toán
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	3
	Ôn tập bài hát :Reo vang bình minh
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	An toàn giao thông
	


  UBND HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 4 (Từ 26/09/2020 đến 2/10/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

28/9
	Sáng
	1
	GDTT
	4
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	7
	Những con sếu bằng giấy
	

	
	
	3
	Toán
	16
	Ôn tập và bổ sung về giải toán
	

	
	
	4
	Đạo đức
	4
	Có trách nhiệm về việc làm của ..
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Luyện tập tả cảnh
	

	
	
	4
	GDTT
	
	An toàn giao thông
	

	3

29/9
	Sáng
	1
	Toán
	17
	Luyện tập
	

	
	
	2
	TV:TLV
	7
	Luyện tập tả cảnh
	

	
	
	3
	TV:LT&C
	7
	Từ trái nghĩa
	

	
	
	4
	TV:Chính tả
	4
	N-V:Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ
	

	
	Chiều
	1
	Mỹ thuật
	4
	Sự liên kết thú vị của các hình …
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	4
	Thêu dấu nhân (T.2)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn giải toán
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn về từ trái nghĩa 
	

	4

30/9
	Sáng
	1
	TV:Tập đọc
	8
	Bài ca về Trái Đất
	

	
	
	2
	Toán
	18
	Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)
	

	
	
	3
	Khoa học
	7
	Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già
	Kh....

	
	
	4
	Lịch sử
	4
	Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ 19 ...
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn tập : Phân số
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	7
	Bài 7
	

	5

1/10
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	14
	Luyện tập chung 
	

	
	
	4
	TV:LT&C
	6
	Luyện tập về từ đồng nghĩa
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	4
	Sông ngòi
	

	
	
	2
	Khoa học
	8
	Vệ sinh tuổi dậy thì
	

	
	
	3
	TV:Kể chuyện
	4
	Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai
	

	
	
	4
	Thể dục
	8
	Bài 8
	

	6

2/10
	     Sáng
	1
	TV:TLV
	4
	Kiểm tra viết
	

	
	
	2
	Toán 
	20
	Luyện tập chung
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	4
	HH:Hãy giữ cho em bầu trời xanh
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	GDKNS:Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
	


   UBND  HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 5 (Từ 5/10/2020 đến 9/10/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

5/10
	Sáng
	1
	GDTT
	5
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	9
	Một chuyên gia máy xúc
	

	
	
	3
	Toán
	21
	Ôn tập :Bảng đơn vị đo độ dài
	

	
	
	4
	Đạo đức
	5
	Có chí thì nên
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Luyện tập từ trái nghĩa
	

	
	
	4
	GDTT
	
	KNS
	

	3

6/10
	Sáng
	1
	Toán
	22
	Ôn tập :Bảng đơn vị đo khối lượng
	

	
	
	2
	TV:TLV
	9
	Luyện tập làm báo cáo thống kê
	

	
	
	3
	TV:LT&C
	9
	MRVT:Hòa bình
	

	
	
	4
	TV:Chính tả
	4
	N-V:Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ
	

	
	Chiều
	1
	Mỹ thuật
	5
	Nghe-viết:Một chuyên gia máy xúc
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	4
	Thêu dấu nhân (T.2)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	4

7/10
	Sáng
	1
	TV:Tập đọc
	8
	Bài ca về Trái Đất
	

	
	
	2
	Toán
	18
	Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)
	

	
	
	3
	Khoa học
	9
	Nói không với các chất gây ...
	Không y.

	
	
	4
	Lịch sử
	5
	Phan Bội Châu và phong trào ….
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	9
	Bài 9
	

	5

8/10
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	24
	Đề-ca-mét vuông.Héc-tô-mét ...
	Chỉ bt 3

	
	
	4
	TV:LT&C
	10
	Từ đồng âm
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	5
	Vùng biển nước ta
	

	
	
	2
	Khoa học
	8
	Vệ sinh tuổi dậy thì
	

	
	
	3
	TV:Kể chuyện
	4
	Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai
	

	
	
	4
	Thể dục
	8
	Bài 8
	

	6

9/10
	     Sáng
	1
	TV:TLV
	10
	Trả bài văn tả cảnh
	

	
	
	2
	Toán 
	25
	Mi-li-mét vuông.Bảng đơn vị ...
	K Bt 3

	
	
	3
	Âm nhạc
	5
	Ôn tập bài hát:Hãy giữ cho em ...
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	Sinh hoạt lớp 
	


      UBND HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5
 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 6 (Từ 12/10/2020 đến 16/10/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

12/10
	Sáng
	1
	GDTT
	6
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	11
	Sự sụp đổ của chế độ A-pác -thai
	LGANQPKhông hỏi CH 3

	
	
	3
	Toán
	26
	Luyện tập
	

	
	
	4
	Đạo đức
	6
	Có chí thì nên(Tiết 2)
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	GDTT
	
	
	

	3

13/10
	Sáng
	1
	Toán
	27
	Hec-ta
	

	
	
	2
	TV:TLV
	11
	Luyện tập làm đơn
	

	
	
	3
	TV:LT&C
	11
	MRVT:Hữu nghị -Hợp tác
	

	
	
	4
	TV:Chính tả
	6
	Nhớ -viết:Ê-mi -li ,..con
	

	
	Chiều
	1
	Mỹ thuật
	6
	Âm nhạc và sắc màu(T1)
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	6
	Chuẩn bị nấu ăn
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	4

14/10
	Sáng
	1
	TV:Tập đọc
	12
	Tác phẩm của Si-le và tên phát xít 
	

	
	
	2
	Toán
	28
	Luyện tập
	

	
	
	3
	Khoa học
	11
	Dùng thuốc an toàn
	

	
	
	4
	Lịch sử
	6
	Quyết chí ra đi tìm đường cứu ...
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	11
	Bài 11
	

	5

15/10
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	29
	Luyện tập chung
	

	
	
	4
	TV:LT&C
	12
	Ôn tập về từ đồng âm
	 

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	6
	Đất và rừng
	

	
	
	2
	Khoa học
	12
	Phòng bệnh sốt rét
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	6
	Kể chuyện…….
	

	
	
	4
	Thể dục
	12
	Bài 12
	

	6

16/10
	     Sáng
	1
	TV:TLV
	12
	Luyện tập tả cảnh
	

	
	
	2
	Toán 
	30
	Luyện tập chung
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	6
	HH:Con chim hay hót
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	


   UBNDHUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 7 (Từ 19/10/2020 đến 23/10/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

19/10
	Sáng
	1
	GDTT
	7
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	13
	Những người bạn tốt
	

	
	
	3
	Toán
	31
	Luyện tập chung
	

	
	
	4
	Đạo đức
	7
	Nhớ ơn tổ tiên(T1)
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	GDTT
	
	
	

	3

20/10
	Sáng
	1
	Toán
	32
	Khái niệm về số thập phân
	

	
	
	2
	TV:TLV
	13
	Luyện tập tả cảnh
	

	
	
	3
	TV:LT&C
	13
	Từ nhiều nghĩa
	

	
	
	4
	TV:Chính tả
	7
	Nghe-viết :Dòng kinh quê hương
	

	
	Chiều
	1
	Mỹ thuật
	7
	Âm nhạc và sắc màu(T2)
	Màu, giấy

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	7
	Nấu cơm
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	4

21/10
	Sáng
	1
	TV:Tập đọc
	14
	Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà
	

	
	
	2
	Toán
	33
	Khái niệm về số thập phân(TT)
	

	
	
	3
	Khoa học
	13
	Phòng bệnh sốt xuất huyết
	Q`

	
	
	4
	Lịch sử
	7
	Đảng cộng sản Việt Nam..
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	13
	Bài 13
	

	5

22/10
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	34
	Hàng của số thập phân.Đọc ,..
	..

	
	
	4
	TV:LT&C
	14
	Luyện tập về từ nhiều nghĩa
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	7
	Ôn tập
	

	
	
	2
	Khoa học
	14
	Phòng bệnh viêm não
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	7
	Cây cỏ nước Nam
	

	
	
	4
	Thể dục
	14
	Bài 14
	

	6

23/10
	     Sáng
	1
	TV:TLV
	14
	Luyện tập tả cảnh
	

	
	
	2
	Toán 
	35
	Luyện tập 
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	5
	Ôn tập bài hát:Hãy giữ cho em ...
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	


    UBND HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN  8 (Từ 26/10/2020 đến 30/10/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2
26/10
	Sáng
	1
	GDTT
	8
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	15
	Kì diệu rừng xanh
	

	
	
	3
	Toán
	36
	Số thập phân bằng nhau
	

	
	
	4
	Đạo đức
	8
	Nhớ ơn tổ tiên(T.2)
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	GDTT
	
	
	

	3

27/10
	Sáng
	1
	Toán
	37
	So sánh số thập phân
	

	
	
	2
	TV:TLV
	15
	Luyện tập tả cảnh
	

	
	
	3
	TV:LT&C
	15
	MRVT:Thiên nhiên
	

	
	
	4
	TV:Chính tả
	8
	Nghe-viết :Kì diệu rừng xanh
	Tranh SGK

	
	Chiều
	1
	Mỹ thuật
	8
	Âm nhạc và sắc màu(T3)
	TH nhóm, trưng bày..

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	8
	Nấu cơm(T.2)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	4

28/10
	Sáng
	1
	TV:Tập đọc
	16
	Trước cổng Trời
	

	
	
	2
	Toán
	38
	Luyện tập
	

	
	
	3
	Khoa học
	15
	Phòng bệnh viêm gan A
	

	
	
	4
	Lịch sử
	8
	Xô-viết Nghệ Tĩnh
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	15
	Bài 15
	

	5

29/10
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	39
	Luyện tập chung
	k y/cHS..

	
	
	4
	TV:LT&C
	16
	Luyện tập về từ nhiều nghĩa
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	8
	Dân số nước ta
	B.Đồ

	
	
	2
	Khoa học
	16
	Phòng tránh HIV-AIDS
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	8
	Kể chuyện đã nghe,đã đọc
	

	
	
	4
	Thể dục
	16
	Bài 16
	

	6

30/10
	     Sáng
	1
	TV:TLV
	16
	Luyện tập tả cảnh
	

	
	
	2
	Toán 
	40
	Viết các số đo độ dài dưới ....
	K làm bt 2

	
	
	3
	Âm nhạc
	8
	Ôn tập hai bài hát:Reo vang...
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng 
	


    UBND HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 9 (Từ 2/11/2020 đến 6/11/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

2/11
	Sáng
	1
	GDTT
	9
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	17
	Cái gì quý nhất?
	

	
	
	3
	Toán
	41
	Luyện tập
	

	
	
	4
	Đạo đức
	9
	Tình bạn (T.1)
	


	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	GDTT
	
	
	

	3

3/11
	Sáng
	1
	Toán
	43
	Viết các số đo diện tích dưới ..
	

	
	
	2
	TV:TLV
	17
	Luyện tập thuyết ,trình tranh ..
	

	
	
	3
	TV:LT&C
	17
	MRVT:Thiên nhiên
	

	
	
	4
	TV:Chính tả
	9
	Nhớ -viết :Tiếng đàn Ba-la-lai-ca...
	

	
	Chiều
	1
	Mỹ thuật
	9
	Sáng tạo với những chiếc lá (T1)
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	9
	Luộc rau
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	4

4/11
	Sáng
	1
	TV:Tập đọc
	18
	Đất Cà Mau
	

	
	
	2
	Toán
	44
	Ôn tập và bổ sung về giải ..(T)
	

	
	
	3
	Khoa học
	9
	Phòng tránh bị nhiễm HIV ...
	Không y.c..

	
	
	4
	Lịch sử
	9
	Cách mạng mùa thu
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	17
	Bài 17
	

	5

5/11
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	44
	Luyện tập chung
	k làmb2

	
	
	4
	TV:LT&C
	18
	Đại từ
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	9
	Các dân tộc ,sự phân bố dân cư
	

	
	
	2
	Khoa học
	18
	Phòng tránh bị xâm hại
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	9
	Ôn tập Kể chuyện đã nghe,đã 
	Bỏ KCCK

	
	
	4
	Thể dục
	18
	Bài 18
	

	6

6/11
	     Sáng
	1
	TV:TLV
	18
	Luyện tập thuyết trình ,tranh luận
	K làm bt 3

	
	
	2
	Toán 
	45
	Luyện tập chung
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	9
	HH:Những bông hoa,những ...
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng 
	


  UBND  HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5
 Trường TH Phan Bội Châu  

	TUẦN 10 (Từ 9/11/2020 đến 13/11/2020)

Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

9/11
	Sáng
	1
	GDTT
	10
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	19
	Ôn tập giữa HKI (T1)
	

	
	
	3
	Toán
	46
	Luyện tập chung
	

	
	
	4
	Đạo đức
	10
	Tình bạn (T.1)
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	GDTT
	
	
	

	3

10/11
	Sáng
	1
	Toán
	47
	Kiểm tra giữa HKI
	

	
	
	2
	TV:TLV
	19
	Ôn tập giữa HKI (T.2)
	

	
	
	3
	TV:LT&C
	19
	Ôn tập giữa HKI (T.3)
	

	
	
	4
	TV:Chính tả
	10
	Ôn tập giữa HKI (T.5)
	Tranh SGK

	
	Chiều
	1
	Mỹ thuật
	10
	Sáng tạo với những chiếc lá (T2)
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	10
	Bày dọn bữa ăn trong gia đình
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	4

11/11
	Sáng
	1
	TV:Tập đọc
	20
	Ôn tập giữa HKI (T.4)
	

	
	
	2
	Toán
	48
	Cộng hai số thập phân
	

	
	
	3
	Khoa học
	19
	Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ
	.

	
	
	4
	Lịch sử
	5
	Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
	k y/c tường..

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	19
	Bài 19
	

	5

12/11
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	49
	Tổng nhiều số thập phân
	Bỏ ...

	
	
	4
	TV:LT&C
	20
	Ôn tập giữa HKI (T.6)
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	
	
	

	
	
	2
	Khoa học
	20
	Ôn tập :Con người và sức khỏe
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	10
	Ôn tập giữa HKI (T.8)
	

	
	
	4
	Thể dục
	20
	Bài 20
	

	6

13/11
	     Sáng
	1
	TV:TLV
	20
	Ôn tập giữa HKI (T.7)
	

	
	
	2
	Toán 
	50
	Tính chất giao hoán của phép nhân
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	10
	Ôn tập bài hát :Những bông hoa những bài ca
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng 
	


  UBND  HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5
 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 11 (Từ 16/11/2020 đến 20/11/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

16/11
	Sáng
	1
	GDTT
	11
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	21
	Chuyện một khu vườn nhỏ
	

	
	
	3
	Toán
	51
	Luyện tập
	

	
	
	4
	Đạo đức
	11
	Thực hành kĩ năng giữa học kì I
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	GDTT
	
	
	

	3

17/11
	Sáng
	1
	Toán
	52
	Trừ hai số thập phân
	

	
	
	2
	TV:TLV
	21
	Trả bài văn tả cảnh
	

	
	
	3
	TV:LT&C
	21
	Đại từ xưng hô
	

	
	
	4
	TV:Chính tả
	11
	Nghe-viết:Luật bảo vệ môi....
	GDBVMT

	
	Chiều
	1
	Mỹ thuật
	10
	Sáng tạo với những chiếc lá (T2)
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	13
	Trường em ( T1)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	4

18/11
	Sáng
	1
	TV:Tập đọc
	22
	Ôn luyện bài tập đọc
	

	
	
	2
	Toán
	53
	Luyện tập
	

	
	
	3
	Khoa học
	21
	Ôn tập :Con người và sức khỏe
	.

	
	
	4
	Lịch sử
	11
	Ôn tập :Hơn 80 năm chống ...
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	21
	Bài 21
	

	5

19/11
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	54
	Luyện tập chung
	

	
	
	4
	TV:LT&C
	20
	Ôn tập giữa HKI (T.6)
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	11
	Lâm nghiệp và thủy sản
	

	
	
	2
	Khoa học
	22
	Tre,mây,song
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	11
	Người đi săn và con nai
	

	
	
	4
	Thể dục
	22
	Bài 22
	

	6

20/11
	     Sáng
	1
	TV:TLV
	22
	Luyện tập làm đơn
	Chọn ND .

	
	
	2
	Toán 
	55
	Nhân mốt STP với một số tự nhiên
	K làm bt 2

	
	
	3
	Âm nhạc
	11
	TĐN số 3.Nghe nhạc
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng 
	


  UBND  HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 12 (Từ 23/11/2020 đến 27/11/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

23/10
	Sáng
	1
	GDTT
	12
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	Tập đọc
	12
	Mùa thảo quả
	Bỏ c3

	
	
	3
	Toán
	51
	Nhân một số thập phân với 10, …
	

	
	
	4
	Đạo đức
	12
	Kính già ,yêu trẻ( T.1)
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	GDTT
	
	
	

	3

24/10
	Sáng
	1
	Toán
	52
	Luyện tập. 
	

	
	
	2
	TLV
	12
	Cấu tạo của bài văn tả người
	

	
	
	3
	LT&C
	23
	Luyện tập về quan hệ từ. 
	

	
	
	4
	Chính tả
	12
	Nghe – viết : Mùa thảo quả. 
	

	
	Chiều
	1
	Mĩ thuật
	12
	Trường em ( T2)
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	12
	Căt,khâu,thêu,hoặc nấu ăn tự chọn
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	4

25/10
	Sáng
	1
	Tập đọc
	24
	Hành trình của bầy ong
	

	
	
	2
	Toán
	57
	Luyện tập
	

	
	
	3
	Khoa học
	23
	Sắt ,gang ,thép
	.

	
	
	4
	Lịch sử
	12
	Vượt qua tình thế hiểm nghèo
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	23
	Bài 23
	

	5

26/11
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	59
	Luyện tập
	

	
	
	4
	LT&C
	24
	Luyện tập về quan hệ từ
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	12
	Công nghiệp
	Sử dụng...

	
	
	2
	Khoa học
	22
	Tre,mây,song
	

	
	
	3
	K.chuyện
	12
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	

	
	
	4
	Thể dục
	24
	Bài 24
	

	6

27/11
	     Sáng
	1
	TLV
	24
	Luyện tập tả người
	

	
	
	2
	Toán 
	60
	Luyện tập
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	12
	Học hát :Ước mơ
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng 
	


    UBND HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 13 (Từ 30/11/2020 đến 4/12/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

30/11
	Sáng
	1
	GDTT
	13
	Sinh hoạt dưới cờ 
	

	
	
	2
	Tập đọc
	25
	Người gác rừng tí hon
	GDKNS

	
	
	3
	Toán
	61
	Luyện tập chung
	

	
	
	4
	Đạo đức
	13
	Kính già,yêu trẻ( T 2 )
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	GDTT
	
	
	

	3

1/12
	Sáng
	1
	Toán
	62
	Luyện tập chung
	

	
	
	2
	TLV
	25
	Luyện tập tả người ( Tả ngoại hình)
	

	
	
	3
	LT&C
	25
	MRVT : Bảo vệ môi trường
	GDBVMT

	
	
	4
	Chính tả
	13
	Nhớ - Viết : Hành trình của bầy....
	

	
	Chiều
	1
	Mĩ thuật
	13
	Trường em ( T3)
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	13
	Căt,khâu,thêu,hoặc nấu ăn tự chọn
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	4

2/12
	Sáng
	1
	Tập đọc
	26
	Trồng rừng ngập mặn
	

	
	
	2
	Toán
	63
	Chia một số thập phân cho 1 STN
	

	
	
	3
	Khoa học
	25
	Nhôm
	.

	
	
	4
	Lịch sử
	13
	Thà hi sinh tất cả chứ nhất ....
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	25
	Bài 25
	

	5

3/12
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	64
	Luyện tập 
	

	
	
	4
	LT&C
	26
	Luyện tập về quan hệ từ
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	13
	Công nghiệp ( TT )
	Sử dụng...

	
	
	2
	Khoa học
	26
	Đá vôi
	

	
	
	3
	K.chuyện
	13
	Ôn luyện : KC đã nghe, đã đọc 
	

	
	
	4
	Thể dục
	26
	Bài 26
	

	6

4/12
	     Sáng
	1
	TLV
	26
	Luyện tập tả người ( Tả ngoại hình)
	

	
	
	2
	Toán 
	65
	Chia một số thập phân cho 0; 100; 1000...
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	13
	Học hát :Ước mơ
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng 
	


   UBND HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 14 (Từ 7/12/2020 đến 11/12/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

7/12
	Sáng
	1
	GDTT
	14
	Sinh hoạt dưới cờ 
	

	
	
	2
	Tập đọc
	27
	Chuỗi ngọc lam
	

	
	
	3
	Toán
	66
	Chia một STN cho một STN thương tìm được là một STP
	

	
	
	4
	Đạo đức
	14
	Tôn trọng phụ nữ(T.1)
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	GDTT
	
	
	

	3

8/12
	Sáng
	1
	Toán
	67
	Luyện tập
	

	
	
	2
	TLV
	27
	Làm biên bản cuộc họp
	

	
	
	3
	LT&C
	27
	Ôn tập về từ loại
	

	
	
	4
	Chính tả
	14
	Nghe - viết : Chuỗi ngọc lam
	

	
	Chiều
	1
	Mĩ thuật
	14
	Trường em ( T4)
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	14
	Cắt ,khâu, thêu hoặc nấu ăn tự...
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	4

9/12
	Sáng
	1
	Tập đọc
	28
	 Hạt gạo làng ta
	

	
	
	2
	Toán
	68
	Chia một STN cho một STP
	

	
	
	3
	Khoa học
	27
	Gốm xây dựng : gạch, ngói
	.

	
	
	4
	Lịch sử
	14
	Thu đông 1947 .Việt Bắc mồ ...
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	27
	Bài 27
	

	5

10/12
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	69
	Luyện tập 
	

	
	
	4
	LT&C
	28
	Ôn tập về từ loại
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	14
	Giao thông vận tải
	Sử dụng...

	
	
	2
	Khoa học
	28
	Xi - măng
	

	
	
	3
	K.chuyện
	14
	Pa- xtơ và em bé 
	

	
	
	4
	Thể dục
	28
	Bài 28
	

	6

11/12
	     Sáng
	1
	TLV
	28
	Luyện tập làm biên bản cuộc họp
	

	
	
	2
	Toán 
	70
	Chia một STP cho một STP
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	14
	Ôn tập hai bài hát: Những bông hoa.... Ước mơ
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng 
	


    UBND HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 15 (Từ14/12/2020 đến 18/12/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

14/12
	Sáng
	1
	GDTT
	15
	Sinh hoạt dưới cờ 
	

	
	
	2
	Tập đọc
	29
	Buôn Chư Lênh đón cô giáo
	

	
	
	3
	Toán
	71
	Luyện tập
	

	
	
	4
	Đạo đức
	15
	Tôn trọng phụ nữ ( T2 )
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	GDTT
	
	
	

	3

15/12
	Sáng
	1
	Toán
	72
	Luyện tập chung
	K làm bt 1c

	
	
	2
	TLV
	29
	Luyện tập tả người(Tả hoạt động)
	

	
	
	3
	LT&C
	29
	MRVT : Hạnh phúc
	K làm bt 3

	
	
	4
	Chính tả
	15
	Nghe - viết :Buôn Chư Lênh đón cô giáo
	

	
	Chiều
	1
	Mĩ thuật
	15
	Chú bộ đội của em ( T1)
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	15
	Lợi ích của việc nuôi gà
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	4

16/12
	Sáng
	1
	Tập đọc
	30
	Về ngôi nhà đang xây
	

	
	
	2
	Toán
	73
	Luyện tập chung
	

	
	
	3
	Khoa học
	29
	MRVT : Hạnh phúc
	K làm bt 3

	
	
	4
	Lịch sử
	15
	Chiến thắng biên giới thu đông 1950
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	29
	Bài 29
	

	5

17/12
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	74
	Tỉ số phần trăm
	

	
	
	4
	LT&C
	30
	Tổng kết vốn từ
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	15
	Thương mại và du lịch
	GDMT..

	
	
	2
	Khoa học
	30
	Cao su
	

	
	
	3
	K.chuyện
	15
	Kể chuyện đã nghe ,đã đọc
	

	
	
	4
	Thể dục
	30
	Bài 30
	

	6

18/12
	     Sáng
	1
	TLV
	30
	Luyện tập tả người ( tả hoạt động)
	

	
	
	2
	Toán 
	75
	Giải toán về tỉ số phần trăm
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	15
	TĐN số 3,4 .Kể chuyện âm nhạc
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng 
	


    UBND HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 16 (Từ 21/12/2020 đến 25/12/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

21/12
	Sáng
	1
	GDTT
	16
	Sinh hoạt dưới cờ 
	

	
	
	2
	Tập đọc
	31
	Thầy thuốc như mẹ hiền
	

	
	
	3
	Toán
	76
	Luyện tập
	

	
	
	4
	Đạo đức
	16
	Hợp tác với những người xung ...
	GDKNS; GDMT

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	GDTT
	
	
	

	3

22/12
	Sáng
	1
	Toán
	77
	Giải toán về tỉ số phần trăm
	

	
	
	2
	TLV
	31
	Tả người ( Kiểm tra viết)
	

	
	
	3
	LT&C
	31
	Tổng kết vốn từ
	

	
	
	4
	Chính tả
	16
	N-V :Về ngôi nhà đang xây
	

	
	Chiều
	1
	Mĩ thuật
	16
	Chú bộ đội của em ( T2)
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	16
	Một số giống gà được nuôi ....
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	4

23/12
	Sáng
	1
	Tập đọc
	32
	Thầy cúng đi bệnh viện
	

	
	
	2
	Toán
	78
	Luyện tập
	

	
	
	3
	Khoa học
	31
	Chất dẻo
	GDKNS; 

	
	
	4
	Lịch sử
	16
	Hậu phương những năm sau 
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	31
	Bài 31
	

	5

24/12
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	79
	Giải toán về tỉ số phần trăm (TT)
	

	
	
	4
	LT&C
	32
	Tổng kết vốn từ
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	16
	Ôn tập.
	

	
	
	2
	Khoa học
	32
	Tơ sợi.
	GDKNS

	
	
	3
	K.chuyện
	16
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	

	
	
	4
	Thể dục
	32
	Bài 32
	

	6

25/12
	     Sáng
	1
	TLV
	32
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	

	
	
	2
	Toán 
	80
	Luyện tập.
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	16
	Bài hát địa phương tự chọn
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng 
	


   UBND HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 17 (Từ 28/12/2020 đến 2/12/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

28/12
	Sáng
	1
	GDTT
	17
	Sinh hoạt dưới cờ 
	

	
	
	2
	Tập đọc
	33
	Ngu Công xã Trịnh Tường
	GDBVMT

	
	
	3
	Toán
	81
	Luyện tập chung
	

	
	
	4
	Đạo đức
	17
	Hợp tác với những người xung ...
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	GDTT
	
	
	

	3

29/12
	Sáng
	1
	Toán
	82
	Luyện tập chung
	

	
	
	2
	TLV
	33
	Ôn tập về viết đơn
	GDKNS

	
	
	3
	LT&C
	33
	Ôn tập về cấu tạo từ
	

	
	
	4
	Chính tả
	17
	N-V : Người mẹ của 51 đứa con
	

	
	Chiều
	1
	Mĩ thuật
	17
	Tìm hiểu tranh theo chủ đề :Ước mơ của em
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	17
	Thức ăn nuôi gà(T1)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	4

30/12
	Sáng
	1
	Tập đọc
	34
	Ca dao về lao động sản xuất
	

	
	
	2
	Toán
	83
	Giới thiệu máy tính bỏ túi
	

	
	
	3
	Khoa học
	33
	Ôn tập học kì I
	

	
	
	4
	Lịch sử
	17
	Ôn tập học kì I
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	35
	Bài 35
	

	5

31/12
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	84
	Sử dụng máy tinh bỏ túi... 
	

	
	
	4
	LT&C
	34
	Ôn tập về câu
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	17
	Ôn tập học kì I
	

	
	
	2
	Khoa học
	34
	Kiểm tra học kì I
	

	
	
	3
	K.chuyện
	17
	Kể chuyện đã nghe,đã đọc
	GDBVMT

	
	
	4
	Thể dục
	34
	Bài 34
	

	7
2/1
	     Sáng
	1
	TLV
	34
	Trả bài văn tả người
	

	
	
	2
	Toán 
	85
	Hình tam giác
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	17
	Ôn tập bài hát:Reo vang...;Hãy giữ.
	

	
	
	4
	GDNGLL
	
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng 
	


   UBND HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 18 (Từ 4/1/2021 đến 8/1/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	     2

4/1

	Sáng
	1
	GDTT
	18
	Sinh hoạt dưới cờ 
	

	
	
	2
	Tập đọc
	35
	Ôn tập cuối học kì I ( Tiết 1)
	

	
	
	3
	Toán
	86
	Diện tích hình tam giác
	

	
	
	4
	Đạo đức
	18
	Thực hành kĩ năng cuối học kì I
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	GDTT
	
	
	

	3

5/1
	Sáng
	1
	Toán
	82
	Luyện tập chung
	

	
	
	2
	TLV
	35
	Ôn tập cuối học kì I ( Tiết 2)
	

	
	
	3
	LT&C
	35
	Ôn tập cuối học kì I ( Tiết 3)
	

	
	
	4
	Chính tả
	18
	Ôn tập cuối học kì I ( Tiết 4)
	

	
	Chiều
	1
	Mĩ thuật
	18
	Tìm hiểu tranh theo chủ đề :Ước mơ của em(TT)
	

	
	
	2
	Kĩ Thuật
	18
	Thức ăn nuôi gà(T2)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	4

6/1
	Sáng
	1
	Tập đọc
	36
	Ôn tập cuối học kì I ( Tiết 5)
	

	
	
	2
	Toán
	88
	Luyện tập chung
	

	
	
	3
	Khoa học
	35
	Sự chuyển thể của chất
	

	
	
	4
	Lịch sử
	18
	Kiểm tra cuối học kì I
	

	
	Chiều
	1
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Thể dục
	35
	Bài 35
	

	5

7/1
	     Sáng
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	84
	Kiểm tra cuối HKI 
	

	
	
	4
	LT&C
	36
	Kiểm tra cuối học kì I(ĐH-LTVC)
	

	
	  Chiều
	1
	Địa lý
	18
	Kiểm tra cuối học kì I
	

	
	
	2
	Khoa học
	36
	Hỗn hợp
	

	
	
	3
	K.chuyện
	18
	Kiểm tra cuối học kì I (CT- TLV)
	

	
	
	4
	Thể dục
	36
	Bài 36
	

	6

8/1
	     Sáng
	1
	TLV
	35
	Kiểm tra cuối học kì I (CT- TLV)
	

	
	
	2
	Toán 
	90
	Hình thang
	

	
	
	3
	Âm nhạc
	18
	Tập biểu diễn 2 bài hát :Những ...
	

	
	
	4
	GDNGL.
	
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng 
	


